
1 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian
prothrombin Coagpia PT-N

476051: Thromboplastin
Reagent  4mL x 10;

482366: Thromboplastin
Reagent 10mL x 10

476051:
Thromboplastin
Reagent  4mL x
10; 482366:
Thromboplastin
Reagent 10mL x
10

SEKISUI MEDICAL CO.,
LTD., Tsukuba Plant

3-1, Koyodai 3-chome, Ryugasaki-
shi, Ibaraki, 301-0852 JAPAN

2
Chất hiệu chuẩn xét nghiệm xác định
thời gian prothrombin, Fibrinogen Calibrator N for Coagpia 476082 1mL x 10 SEKISUI MEDICAL CO.,

LTD., Tsukuba Plant
3-1, Koyodai 3-chome, Ryugasaki-
shi, Ibaraki, 301-0852 JAPAN

3
Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định
thời gian prothrombin, APTT-N,
Fibrinogen

Control P-N for Coagpia 476099 5 x 1.0mL x 2
conc.

SEKISUI MEDICAL CO.,
LTD., Tsukuba Plant

3-1, Koyodai 3-chome, Ryugasaki-
shi, Ibaraki, 301-0852 JAPAN

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC
SẢN XUẤTĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤTTÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI MÃ SẢN PHẨM
(Nếu có)

QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

(Nếu có)


